
STT MSSV HO TÊN NS LOP GV HD 1 SỐ ĐIỆN THOẠI

1 030128121048 Lâm Quang Thuần 22/11/1992 ÐH28NH02

2 030128121238 Nguyễn Minh Tuấn 31/03/1994 ÐH28NH03

3 030129130185 Trương Thị Huyền Ngân 07/04/1995 ÐH29NH_01

4 030129130188 Lê Thiên Nghĩa 10/06/1995 ÐH29NH_01

5 030129130238 Hoàng Thị Quỳnh Phương 10/06/1995 ÐH29NH_02

6 030630141573 Nguyễn Cửu Hoàng An 23/01/1996 DH30NH01

7 030630142022 Hà  Mai Hân 07/07/1996 DH30NH01

8 030630141341 Trần Thị Mỹ Hạnh 01/01/1996 DH30NH01

9 030630142637 Nguyễn Đăng Khoa 01/01/1996 DH30NH01

10 030630141249 Nguyễn  Thị Lan 25/07/1996 DH30NH01

11 030630140191 Trần Quang Lợi 06/12/1996 DH30NH01

12 030630141627 Lê Trần Quang Nhật 26/06/1996 DH30NH01

13 030630141796 Nguyễn  Khánh Ny 22/01/1996 DH30NH01

14 030630141455 Lư  Lâm Phước 04/07/1996 DH30NH01

15 030630140858 Nguyễn Phan Kim Thảo 07/06/1996 DH30NH01

16 030630140757 Trần Thị Thương Thương 16/12/1996 DH30NH01

17 030630141300 Ngô Thị Tú Trâm 17/02/1996 DH30NH01

18 030630141519 Nguyễn Thị Thanh Trúc 31/03/1996 DH30NH01

19 030630141545 Nguyễn Thị Trăm Anh 21/11/1996 DH30NH02

20 030630141123 Nguyễn Công Đa 28/05/1996 DH30NH02

21 030630141386 Lê  Khánh Duy 25/09/1996 DH30NH02

22 030630141472 Trần Thị Hương Giang 25/02/1996 DH30NH02

23 030630141471 Lâm Võ Phương Hà 21/03/1996 DH30NH02

24 030630141533 Lê Hạ Uyên Lam 21/07/1996 DH30NH02

25 030630142011 Châu  Phương Linh 20/06/1996 DH30NH02

26 030630141496 Nguyễn Minh 10/02/1996 DH30NH02

27 030630141626 Nguyễn Trọng Nhân 15/03/1996 DH30NH02

28 030630141806 Bùi Ngọc Thảo Oanh 02/02/1996 DH30NH02

29 030630141790 Cao Thị Bích Phương 18/08/1996 DH30NH02
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30 030630141400 Ngô  Anh Tài 16/04/1996 DH30NH02

31 030630142184 Nguyễn Thị Minh Thảo 12/01/1996 DH30NH02

32 030630141432 Nguyễn Thị Thu Thủy 14/08/1996 DH30NH02

33 030630141894 Đỗ Thị Thanh Trang 16/11/1996 DH30NH02

34 030630141414 Đoàn  Hà Trang 12/12/1996 DH30NH02

35 030630141415 Hoàng Thị Thùy Trang 17/07/1996 DH30NH02

36 030630141579 Nguyễn Thị Cẩm Tú 25/09/1996 DH30NH02

37 030630141965 Võ  Thanh Xuân 27/01/1996 DH30NH02

38 030630141208 Lã Thị Yến 28/08/1993 DH30NH02

39 030630141440 Nguyễn Thị Diệu Anh 06/10/1996 DH30NH03

40 030630141744 Nguyễn Thái Bảo 13/11/1996 DH30NH03

41 030630142765 Nguyễn Thị Bích Châu 15/12/1996 DH30NH03

42 030630141224 Nguyễn Trung Cường 20/08/1995 DH30NH03

43 030630141289 Huỳnh Đại 24/02/1996 DH30NH03

44 030630141725 Võ Hải Đăng 03/07/1996 DH30NH03

45 030630140182 Nguyễn Nguyễn Diễm Đình 26/06/1996 DH30NH03

46 030630141937 Nguyễn Việt Dũng 25/04/1996 DH30NH03

47 030630141780 Ngô Thị Ánh Dương 26/11/1996 DH30NH03

48 030630141434 Phan Thị Thùy Dương 15/08/1996 DH30NH03

49 030630142079 Lâm  Phúc Duy 24/03/1996 DH30NH03

50 030630141688 Nguyễn Phạm Thanh Hằng 02/05/1996 DH30NH03

51 030630140052 Nguyễn Quốc Hào 20/04/1996 DH30NH03

52 030630141191 Phương Minh Huệ 07/01/1996 DH30NH03

53 030630141782 Phạm Thị Tuyết Hương 28/10/1996 DH30NH03

54 030630141280 Đỗ Thị Hải Lâm 11/03/1996 DH30NH03

55 030630141500 Nguyễn Thị Tố Nga 03/06/1996 DH30NH03

56 030630141569 Hồ Thị Tôn Nhi 16/06/1996 DH30NH03
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57 030630141662 Đặng  Quỳnh Như 14/05/1996 DH30NH03

58 030630140844 Trần Thị Sen 12/02/1994 DH30NH03

59 030630141357 Nguyễn Thị Thu Thảo 24/09/1996 DH30NH03

60 030630141322 Nghiêm Lê Bảo Trân 10/11/1996 DH30NH03

61 030630141320 Trần Thị Hải Trân 17/11/1996 DH30NH03

62 030630141771 Trần  Mỹ Trang 08/05/1996 DH30NH03

63 030630142001 Lê Thị Thanh Trúc 27/04/1996 DH30NH03

64 030630141107 Cao Thành Trung 14/12/1996 DH30NH03

65 030630141106 Phạm Quốc Trung 05/12/1996 DH30NH03

66 030630140613 Lương Anh Tuấn 27/12/1996 DH30NH03

67 030630142697 Kinh Thị Hồng Tuyên 15/05/1995 DH30NH03

68 030630141487 Trần  Duy Anh 01/01/1996 DH30NH04

69 030630140511 Vũ Mạnh Cường 28/02/1996 DH30NH04

70 030630140022 Nguyễn Thị Mỹ Dung 05/05/1996 DH30NH04

71 030630141468 Bùi  Công Giảng 04/02/1996 DH30NH04

72 030630141469 Lê Trần Tú Gin 16/06/1996 DH30NH04

73 030630141233 Nguyễn Lê Minh Hiếu 04/05/1996 DH30NH04

74 030630142569 Trà Thị Ngọc Hoa 22/08/1996 DH30NH04

75 030630141200 Nguyễn Văn Hoàn 20/12/1995 DH30NH04

76 030630141257 Nguyễn Thị Nhật Lệ 09/07/1996 DH30NH04

77 030630141215 Bùi  Văn Phát 20/06/1996 DH30NH04

78 030630141273 Văn Nguyễn Như Quỳnh 07/12/1996 DH30NH04

79 030630141754 Hoàng Thái Sơn 16/05/1996 DH30NH04

80 030630141331 Phạm  Thị Thắm 15/11/1996 DH30NH04

81 030630140924 Ngô  Thiên Thanh 25/01/1996 DH30NH04

82 030630141187 Nguyễn  Văn Thời 03/03/1995 DH30NH04

83 030630141186 Trần Thị Hồng Thơm 11/06/1996 DH30NH04
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84 030630141299 Trần Thị Tuyết Trâm 02/07/1996 DH30NH04

85 030630141847 Đinh Phạm Hồng Trinh 31/08/1996 DH30NH04

86 030630141195 Lương Thị Thu Vân 04/02/1996 DH30NH04

87 030630141707 Trần Thị Hồng Vân 12/10/1996 DH30NH04

88 030630140569 Nguyễn Thị Lê Xuân 21/07/1996 DH30NH04

89 030630141959 Trần Thị Hải Yến 20/08/1996 DH30NH04

90 030630142810 Trần Thị Tú Anh 03/09/1996 DH30NH05

91 030630142412 Nguyễn  Quỳnh Châu 06/06/1996 DH30NH05

92 030630141067 Phạm  Minh Chương 04/04/1996 DH30NH05

93 030630142662 Đoàn  Tiên Dung 11/03/1996 DH30NH05

94 030630141379 Huỳnh Trần Duy 27/02/1996 DH30NH05

95 030630141290 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 10/01/1996 DH30NH05

96 030630141470 Nguyễn Thị Mỹ Hà 24/05/1996 DH30NH05

97 030630141078 Nguyễn Thị Thu Hiền 02/06/1996 DH30NH05

98 030630140929 Ngô Thị Hồng Linh 24/08/1995 DH30NH05

99 030630140280 Nguyễn Thị Thùy Linh 12/11/1996 DH30NH05

100 030630141244 Huỳnh Thanh Nhân 17/05/1996 DH30NH05

101 030630142359 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 26/07/1996 DH30NH05

102 030630140689 Phạm  Uyển Nhi 05/10/1996 DH30NH05

103 030630141551 Tô  Minh Thư 05/05/1996 DH30NH05

104 030630141645 Phạm Thị Thủy Tiên 13/08/1996 DH30NH05

105 030630141884 Võ Thị Khánh Trâm 17/02/1996 DH30NH05

106 030630141776 Ngô Thành Trang 21/08/1996 DH30NH05

107 030630141118 Đỗ Thị Hải Vân 19/07/1996 DH30NH05
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